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BO oiAo DVC  VA DAO TO 
TRUNG DI HQC MO  - D!A CHAT 

S:  3)R  /QD-MDC 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

Ha N5i, ngày c,2ir tháng  Z) näm 2021 

QUYET DINH 
V vic Ban hành Quy trInh m& mói và rà soát diu chinh chtro'ng trInh dào to 

HIU TRUNG TRUOG DiI HQC MO - DA CHAT 

Can cii' Lu2t Giáo dc ngày 14/6/2019,' Luát Giáo dyc dçi hQc ngày 18/6/20 12 và Lut 
tha dôi, bô sung môt so diêu cia Luát Giáo duc di hQc 19/11/2018; 

Can cz' Nghj djnh so 99/2019/ND-CR ngày 30/12/2019 cüa C'hinh phi quy djnh chi 
tiêt và hzthng dan thi hành mt so diêu cza Lut tha dôi, bô sung mt so diêu cia Lut Giáo 
dyc Dgi hQc, 

Can c'r Quyêt djnh so 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 cza Thz twOiig ChInhphüphê 
duyçt Khung trInh d5 quOc gia Vit Nam,' 

Can ct'r Thông tu' lien tjch sO 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cta Bç5 
Giao duc va Dao tao va Bô NOi vu hu'ang dan thu'c hzên quyên hi' chu tu' chiu trach nhiêm ye 
thicc hiên nhiêm vy, tO chc bô may, biên chê dOi vO'i dan vj sy' nghip cOng 42p giOo dyc và 
dào tqo,' 

Can ct' Thông tu' sO 22/201 7/TT-BGDDT ngOy 06/9/2017 cza Bô tru'O'ng Bô GiOo dyc 
và Dao tgo quy dinh diêu kin, ho so', quy trinh cho phép dào tgo, dinh chi tuyén sinh, thu hOi 
quyét djnh cho phép dOo tQo cOc ngành hoc chuyên ngOnh trinh dç5 dgi hQc; 

Can cth' ThOngtu'so 24/2017/TT-BGDDTngay 10/10/2017ciaBô tru'O'ngBç5 Giáo dyc 
vO Dào tgo ye vic ban hành Danh myc giáo dyc, dào tgo cap IV trInh d5 dai hQc 

Càn ct' quyét djnh sO 16/2018/QD-MDC ngày 05/01/2018 cia Hiu tru'O'ng Tru'àng 
Dci hQc MO - Dja chat ye vic ban hành quy djnh ye ma mO'i và diéu chinh chu'o'ng trInh dào 
tgo 

Can cz' Nghj quyé't 1 12/NQ-DU ngày 3 0/12/2020 nghj quyé't chuyên de ve tang cu'O'ng 
xay dy'ng chu'o'ng trinh dào tgo và tuyên sinh dOp &ng nhu cãu xd hôi, 

Can ci'Nghj quyêt sO 05/NQ-HDTngay 19/01/2021 cza H5i dOng Tru'&ng Tru'O'ngDgi 
hQc MO - Dja chat ban hOnh Quy chê ye To cht'c vO Hoyt dng cia Tru'àng Dgi hQc MO - Dja 
chdt,' 

Theo d nghj cza ông Tru'O'ngphOng Dào tgo Dai hQc, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành Quy trInh ma mài và rà soát diu chinh chucxng trInh dão tto cüa 
TruO'ng Dai  hçc MO - Dja chit; 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu lirc thi hành k tr ngày k2. 
Diêu 3. Các ông (bà) Tru&ng phOng Dão tto Dti hQc, Truang cãc dan vj va cá nhân 

CO lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Noi nhân:/- 
- Nhr Diêu 3 (dê thrc hiën); 
- Hiu truâng (d b/cáo); 
- Lu'u: HCTH, DTDH(04)  
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1. Mục đích

Qui trình qui định các bước khi triển khai ngành học mới; các bước rà soát, đánh 

giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học theo đúng yêu cầu, trình tự, phù 

hợp với quy định hiện hành. 

2. Phạm vi

Qui trình áp dụng cho công tác mở ngành đào tạo và công tác quản lý chương trình 

đào tạo tại Nhà trường. 

3. Tài liệu viện dẫn

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học. 

Luật 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ ban hành Nghị định 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học 

4. Định nghĩa

- Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- BGH: Ban Giám hiệu

- ĐTĐH: Phòng Đào tạo  Đại học 

- HCTH: Phòng Hành chính - Tổng hợp

- KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính

- CTĐT: Chương trình đào tạo

- HP: Học phần 
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5. Nội dung xây dựng CTĐT

5.1 Các bước xây dựng CTĐT 

Bước Tiến trình Thực hiện Hồ sơ công việc 

1 Khoa chuyên môn 
- Khảo sát

- Tổng hợp kết quả

khảo sát

2 Khoa chuyên môn - Chuẩn đầu ra

- Tờ trình

3 
TCCB, Khoa 

chuyên môn 

- Qđ tổ soạn thảo

- Xác định cấu trúc, KL

kiến thức

4  Tổ soạn thảo - So sánh đối chiếu

CTĐT

5 

Tổ soạn thảo, Bộ 

môn, Khoa 

chuyên môn 

- Đề cương chi tiết

- Biên bản HT – BM

- Biên bản HT - KH

6  
Tổ soạn thảo, 

Khoa chuyên môn 

- Ma trận chuẩn đầu ra,

phát triển kiến thức,

kỹ năng

7  

Tổ soạn thảo, 

Khoa chuyên 

môn, ĐBCLGD 

- Phiếu TĐG điều kiện

mở ngành

- Phiếu nhận xét đk mở

ngành

8 
Tổ soạn thảo, 

Khoa chuyên môn 

- BB hội đồng thẩm

định

- Phiếu thẩm định

- QĐ thành lập HĐ

thẩm định

- -Biên bản kiểm tra

điều kiện thực tế

9  
Khoa, Phòng Đào 

tạo Đại học 

- Chương trình đào tạo

- Chuẩn đầu ra

- Đề cương chi tiết

Khảo sát nhu cầu 

Xây dựng mục tiêu chung, mục 

tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra 

Xác định cấu trúc, 

KL kiếm thức cần thiết của 

Đối chiếu, so sánh chương trình 

đào tạo trong và ngoài nước 

Thiết kế đề cương chi tiết học 

phần, 

Xây dựng ma trận phát triển kiến 

thức, kỹ năng 

Nộp CTĐT hoàn chỉnh trình 

HĐKH ĐT Trường 

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

Hội đồng Khoa chuyên môn 

thẩm định 
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5.2 Mô tả nội dung các bước xây dựng CTĐT 

5.2.1 Bước 1: Khảo sát nhu cầu 

Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành đào tạo; khảo sát nhu 

cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành đào tạo kết hợp với yêu 

cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp; 

5.2.2 Bước 2: Xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra 

Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo 

5.2.3 Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức 

Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo. 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo (sau đây gọi 

là Tổ soạn thảo) trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa để thực hiện xây dựng chương trình 

đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra về kiến thức, năng lực, kĩ năng, phẩm 

chất đạo đức. sản phẩm của bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 1. 

Thành phần Tổ soạn thảo là những người am hiểu về ngành đào tạo và có năng lực 

xây dựng, phát triển chương trình đào tạo bao gồm: Đại diện đơn vị chuyên môn liên 

quan, đại diện phòng đào tạo, một số giảng viên đúng ngành đào tạo, một số nhà khoa 

học, chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, các thành phần liên quan khác theo yêu 

cầu của ngành đào tạo và đại diện một số doanh nghiệp/cơ quan sử dụng lao động thuộc 

ngành. 

Hiệu trưởng quyết định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Tổ soạn thảo. 

5.2.4 Bước 4: Đối chiếu, so sánh chương trình đào tạo 

Tổ soạn thảo thảo luận thiết kế phiếu điều tra khảo sát, xác định thông tin cần thu 

thập, các đối tượng và thời gian điều tra khảo sát, dự toán kinh phí điều tra khảo sát, tập 

huấn, tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra và tiến hành điều tra khảo sát 

các nhóm đối tượng có liên quan. Trên cơ sở xử lí phiếu điều tra và thông tin liên quan. 

Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành của các cơ sở 

đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài hoàn thiện chương trình đào tạo để xây dựng 

Dự thảo chương trình đào tạo lần 2. 

5.2.5 Bước 5: Thiết kế đề cương chi tiết học phần 

Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo chương trình đòa tạo đã xác định. Tổ 

chức xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trong Dự thảo chương trình đào tạo lần 

2 theo chuẩn đài ra của chương trình đào tạo theo trình tự sau: 

- Tổ chức hội thảo về xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn học trong chương

trình.

TRANG MC9



- Xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trên cơ sở chuẩn đầu ra của

chương trình đào tạo.

- Tổ chức họp Hội đồng Khoa/Bộ môn chuyên môn đánh giá chuẩn đầu ra

các môn học. Căn cứ vào điều kiện đặc thù của mình, các Khoa/Bộ môn xác

định chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo, chuẩn đầu ra của từng môn học

để hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng cao nhu cầu xã hội.

- Tổ chức điều chỉnh chuẩn đầu ra theo kết luận của Hội đồng Khoa/Bộ môn

chuyên môn.

Kết quả của bước này là Chuẩn đầu ra tích hợp từ chuẩn đầu ra các môn học của 

chương trình đào tạo đề xuất. 

5.2.6 Bước 6: Xây dựng ma trận phát triến kiến thức, kỹ năng, Chuẩn đầu 

ra 

Xây dựng Ma trận phát triển kiến thức, kĩ năng hay trình tự đào tạo các môn học 

hay lược đồ phát triển kiến thức, kĩ năng. Hội đồng khoa xác định trình tự thực hiện các 

khối kiến thức và các môn học đạt chuẩn đầu ra một cách tối ưu. Trình tự các môn học 

mô tả rõ sự phát triển kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức qua nghiên cứu, học tập 

ở một hoặc nhiều môn học trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình 

đào tạo. Sản phẩm của các bước này là Ma trận phát triển kiến thức, kĩ năng ứng với 

trình tự thực hiện các môn học đã xác định. Kết quả tổng hợp của ma trân chuẩn đầu ra 

này giúp xác định trình tự phát triển các kiến thức, kĩ năng, phẩm chất đạo đức và năng 

lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn và là cơ sở để hoàn thiện Dự thảo chương trình đào 

tạo lần 2. 

5.2.7 Bước 7: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến 

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở 

đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt 

nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo và hoàn thiện chương trình đào tạo nói trên. 

Sản phẩm bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 3. 

5.2.8 Bước 8: Hội đồng Khoa chuyên môn thẩm định 

Hội đồng Khoa của Khoa chuyên môn thẩm định góp ý hoàn chỉnh, đối chiếu 

chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và rà soát 

các nguồn lực, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, hoạch toán chương trình với việc định 

vị nghề nghiệp của sản phẩm đào tạo. 

Hội đồng kiểm tra điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện xác 

nhận những thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu, các điều kiện về cơ sở vật chất, thư viện, 

trang thiết bị của Trường Đại học Mỏ - Địa chất là đúng sự thật và đáp ứng được yêu cầu mở 

ngành. 

Sản phẩm của bước này là Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. 
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5.2.9 Bước 9: Trình hội đồng khoa học đào tạo trường 

Trưởng Khoa trình/nộp chương trình đào tạo hoàn chỉnh thông qua phòng Đào tạo 

Đại học làm đầu mối để trình Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường xem xét tiến 

hành các thủ tục thẩm định và áp dụng 

6. Hồ sơ xây dựng CTĐT

TT Tên hồ sơ Nơi lưu 

Hình 

thức 

lưu 

Thời 

gian 

lưu 

Biểu mẫu 

1 
Phiếu khảo sát yêu cầu đào tạo và 

nhu cầu nhân lực 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 1_Buoc 

1_Phieu_Khao

_sat_Nhu_cau 

2 
Bảng tổng hợp kết quả khảo sát yêu 

cầu đào tạo và nhu cầu nhân lực  

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 2_Buoc 

1_Tong_hop_

Ket_qua_KSat 

3 
Bảng thống kê đơn vị/ cá nhân lấy 

phiếu khảo sát 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 3_Buoc 

1_Tong_hop_k

hao_sat 

4 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 4_Buoc 

2_Chuan_dau_

ra 

5 Tờ trình đăng ký mở ngành 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 5_Buoc 

2_To_trinh 

6 Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

ĐTĐH, 

Khoa, 

TCCB 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 6_Buoc 

3_QD_To_soa

n_thao 

7 
Bảng xác định cấu trúc và khối 

lượng kiến thức 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 7_Buoc 

3_XD_cau_tru

c_va_KL 

8 
Bảng so sánh, đối chiếu CTĐT trong 

và ngoài nước 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 8_Buoc 

4_SS_doi_chie

u_CTDT 

9 Biên bản hội thảo cấp bộ môn 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 9_Buoc 

5_ 

BB_cap_BM 
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10 Biên bản hội thảo cấp khoa 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 10_Buoc 

5_BB_cap_kh

oa 

11 Đề cương chi tiết học phần 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 11_Buoc 

5_De_cuong_c

hi_tiet 

12 
Bảng ma trận tích hợp chuẩn kiến 

thức, kỹ năng 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 12_Buoc 

6_Ma_tran_tic

h_hop 

13 
Phiếu tự đánh giá điều kiện mở 

ngành 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 13_Buoc 

7 

_Phieu_tu_dan

h_gia 

14 
Phiếu nhận xét việc thực hiện tự 

đánh giá 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 14_Buoc 

7_Phieu_nhan

_xet 

15 
Biên bản họp hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 15_Buoc 

8_Bien_ban_H

D_tham_dinh_

CTDT 

16 
Phiếu thẩm định chương trình đào 

tạo của từng thành viên 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 16_Buoc 

8_Phieu_tham

_dinh_cua_cac

_thanh_vien_H

ĐTĐ CTĐT 

17 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 17_Buoc 

8_quyet_dinh_

thanh_lap_hoi

_dong_tham_d

inh_ctdt 

17 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định 

Các đơn 

vị, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 18_Buoc 

8_Bien_ban_ki

em_tra_dieu_k

ien_thuc_te 

18 
Kế hoạch đào tạo, Sơ đồ kế hoạch 

học tập chuẩn 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 19_ 

KHDT- So do 
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19 Chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 20_ 

CTDT 

20 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 21_ 

CDR 

21 Đề cương chi tiết (CTĐT) 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 

Mau 

22_Tong_hop_

de_cuong_chi_

tiet 
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7. Nội dung rà soát, cập nhật chương trình đào tạo

7.1 Các bước rà soát, cập nhật CTĐT 

Bước Tiến trình Thực hiện Hồ sơ công việc 

1  
Khoa chuyên môn 

Bộ môn 
- Kê hoạch

2 
Khoa chuyên môn 

Bộ môn 

- Phiếu khảo sát thu

thập minh chứng

3 
Khoa chuyên môn 

Bộ môn 

- Bảng đánh giá CTĐT

- So sánh CTĐT

4 Khoa chuyên môn - Bảng dự thảo nội

dung CTĐT

5 
HĐKHĐT trường - Đề cương chi tiết

- CTĐT sau sửa đổi

7.2 Mô tả nội dung các bước rà soát, cập nhật CTĐT 

Bước 1: Các khoa/bộ môn lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo. 

Bước 2: Các khoa/bộ môn thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần 

thiết phải cập nhật chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, 

của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 

thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến 

chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn 

học hoặc nội dung chuyên môn…); 

Bước 3: Các khoa/bộ môn Đánh giá và xây dựng báo cáo, đánh giá về tính hiệu 

quả của chương trình đào tạo đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu 

đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm 

tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); so sánh giữa kết quả nghiên 

cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương 

Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá 

CTĐT 

Thu thập thông tin, minh chứng 

cần thiết phải cập nhật CTĐT 

Đánh giá và xây dựng báo cáo, 

đối chiếu, so sánh

Dự thảo nội dung cần chỉnh sửa 

Ban hành CTĐT sửa đổi 
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trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình 

đào tạo; 

Bước 4: Các khoa Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào 

tạo và trình Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường xem xét thông qua; 

Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường xem xét, thông qua nội dung 

sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành 

chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung. Nếu cần thiết, Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà 

trường quyết định việc thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung theo Điều 12 

của Quy định này. 

8. Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT

TT Tên hồ sơ Nơi lưu 

Hình 

thức 

lưu 

Thời 

gian 

lưu 

Biểu mẫu 

1 
Phiếu khảo sát lấy ý kến các bên liên 

qan để rà soát, điều chỉnh CTĐT 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Phieu Khao 

sat_cap nhat 

CTDT 

2 
Khảo sát ý kiến về chương trình đào 

tạo 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Khao sat chat 

luong CTDT 

3 
Khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị 

sử dụng lao động 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm Khao Sat_DN 

4 
Bảng so sánh, đối chiếu CTĐT trong 

và ngoài nước 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 8_Buoc 

4_SS_doi_chie

u_CTDT 

5 Đề cương chi tiết học phần 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 11_Buoc 

5_De_cuong_c

hi_tiet 

6 
Bảng ma trận tích hợp chuẩn kiến 

thức, kỹ năng 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 12_Buoc 

6_Ma_tran_tic

h_hop 

7 
Biên bản họp hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 15_Buoc 

8_Bien_ban_H

D_tham_dinh_

CTDT 
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8 
Phiếu thẩm định chương trình đào 

tạo của từng thành viên 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 16_Buoc 

8_Phieu_tham

_dinh_cua_cac

_thanh_vien_H

ĐTĐ CTĐT 

9 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 17_Buoc 

8_quyet_dinh_

thanh_lap_hoi

_dong_tham_d

inh_ctdt 

10 
Kế hoạch đào tạo, Sơ đồ kế hoạch 

học tập chuẩn 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 18_ 

KHDT- So do 

11 Chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 19_ 

CTDT 

12 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 20_ 

CTDT 

13 Đề cương chi tiết (CTĐT) 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 

Mau 

21_Tong_hop_

de_cuong_chi_

tiet 
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--- 

Can ctr Ludt Cicio due dai hoc 11gl1y I 8/6/2() I 2 va Ludt Sita doi. bo Sl/17[! 1119/ so 
diJ11 cua Ludt Ciao due dai hoc 11gl1y !9/l l!J0/8: 

C6n cfr Ngh! dinh sJ 99/2()/9/ND-CP 11gi1y 30//2/2019 cua Chinh p/111 Qu_,· dinh 
chi tidt vet lurong dc7n thi hanh 11191 s6 c1idu cua Luat sira doi, bo' sung 11191 so c1id11 cua Ludt 
Ciao due dai hoc: 

Can cir Thong ttr Lien tich sJ 07/2009/TTLT-BCDDT-BNV ngay I 51-1/2()09 cua B(i 
Cicio due VO Dao tao va B(> N9i vu hirong ddn thirc hien quyen /!I' chu. /!I' chiu trach nhietu 
vJ thirc hien nhiein V?I, /6 chtrc b9 1110)', bien chi t/(3i VO'i don vi S(/' nghiep COl7g f (l/J giao 
due va dao tao: 

Ciin cir Thong tir s6 I 7/202 /ITT-BC DDT nga» 22/61202 I cua B(5 Cicio due vii Dito 
/(HJ bun hanh Quy dinh vJ chuan chuong trinh dao too: xdy dung vet ban hanh clntons; 
trinli dao 190 cac trinh c1r) cua giao due dai hoc: 

Ciin ctr Thong tit 02/2022/TT-BGDDT ngay /8/01/2022 cua 8<5 Giao due w, Di«. 
f(IO ban hanh Q11J' dinh c1idu kien. trinh tu: tht) tuc mo· nganh dao /(10. dinh c/11 hoot dong 
cua nganh dao Igo trinh c1(5 dai hoc, thac si. tidn si: 

Can cir Nghf quyet 112/NQ-DU ngay 30/12/2020 C/{(/ Dang tiy Truong vd Vi('C tang 
citong xay dung chuong trinh dao 190 va tuyen sinh dap 11ng 11/111 cdu xci hoi: 

Can cir Ngh! quyit 05/NQ-l-/DT ngav I 9/0 l /202 I cua J-!(5i d6ng truong Trttong 
Dai hoc Mo ~ Dia chat ban hanh Quy chi vJ T6 chtrc vet Heat dong cua Truong Do! hoc 
Mo - Dia chat: 

Can cir Quyet dinh s6 318/QD-MDC ngay 29/-1/2021 cua Hieu trtrong Truong Dai 
hoc Mo - Dia chdt vd viec Ban hanh Quy trinh 1116· 1116'i vii d, soat c1idu chinh chirong trinli 
dao tao; 

Theo c1J nghi cua Truong phong To. elute - Can bo. 

QUYET DJNH: 
Di~u l. Thanh l~p Ban chi dao Ra so<1t. chinh stra. c~p nh(tt chmmg trinh cli10 1~10. 

cli~u ki~n duy tri ng,\nh cua Tnrc'mg 0~1i hqc Mo - Dia ch5t. g6m de \·icn chfrc C<) ten 
trong danh s(kh kem theo. 

fli~u 2. Ban chi cl~o t~i Dic3u I co tnkh nhi~m chi d<;10 de don vi n\ so{1t. chinh 
sCrn. c~p nh0t chuong trinh dao t~o. di~u ki¢n duy trl nganh theo d(mg cac quy dinh hi~n 
lu\nh v,1 dtr<Jc hm)'ng de ch~ d(l theo quy dinh. 

Di~u 3. Quy0t djnh Cl) hi¢u Ive k~ tfr ng,1y kf 
Cac ong (b<'t) Tru'l1ng pht'mg T6 cht'rc - Can be\ Tnrang c,1c dun vi co I ien quan \'c·1 

c<'ic vicn cht'.rc c6 ten t~i Di~u I chiu tr{tch nhi~m thi hanh g~t clinh_ nay~ 
Ntli 11/t(,11: . /'f "f. ·-~'JRU'O'NG 
- C~c Pl-1'.r ( de p/h t:h i d,:10 ): /.~. 1 - ·r) .. _ .~\ 
- Nim Dicu J (de th~rc; hi~n): /'~· .. . · L, ·~~ 
-1-llJMCi eOFFICE: ~.: 1.i"°'! !·{~i.: )~ 

M [' Ll' . - l' 11 - LHu: HCTH. TCCl31111,. !J 1 1,-11 ,11, T 
r}, . /. -;, ... , /, : 

--- 0: • 

HitU TRU'ONG TRU'ONG fl~I HOC MO - flJA CHAT 

Ha N(>i. ngay Aj thang f 116111 ui: 3 
QUYET DJNH 

VB vi~c thanh l~p Ban chi dao Ra scat, chinh sira, c~p nh~t 
cluroug trinh dao t~o va di~u ki~n duy tri ng~\nh 

Sl\: /)f ·I /QD-MDC 

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VIJ;:T NAM 
flc)c l~p - T1.1· do - Hanh phuc 

!3() Glf\O Dl)C VA DAO TAO 
TRU'o·Nc D~I HQC MO - flJA CHA.T 

.. 
TRANG MC4



... -- Bz1':til-fl~ ·' . SOAT, CHiNH sUA, C~P NH~T CHU.ONG TRiNH 
.. >_ ... · ... JJ~ T~O VA fHEU KII;:N DUY TRI NGA.NH 

l§cri-1.~1el)1.f)°~i\ [nh s6 (0 A /Q8-MDC ngay )) thang l nam 2023) 
·i' )'.) \ I I '. , 

\ I M n u i ... I c ii,"; 1" l..,.j 

~~IT I '(J-lq.§!./o/ Clure V\1 Plu,1 trach 
~ I --=-- Khoa Khoa hoc va K5· thu~t dia clu1t I 

I 

Khoa Trac din - Ran ctCi \·C:1 Quan l{JJi. ch1i I I I GS.TS Trfin Thanh I-h1i 1-li~u truong 
: I 1 i I Cons no-he thong tin _ _J b b . ,._ 

I Khoa Cu - Di¢n 

I Ph<..'> Hi~u trirong 
Khoa Kinh te va QTKD 

.....; 
I 2 GS.TS Bui Xuan Nam Khoa Mo I 

I I I Khoa Moi tnrong r-··-l---· j 
X,1v dung I ., . ~ I 

I 

I 3 PGS.TS Trieu I-I (mg Truong Pho Hi¢u truong Khoa Dau khf va Nang luong I 
---· 

I ! Khoa Khoa hoc ca ban I 
·----'- - 
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Di~u 1. Thanh l~p Ban thu ky Ra smit. chinh sua. c~p nh?t chtro-ng trinh cfao l<~n. 
di~u ki~n duy tri nganh ci.'1a Tnrcrng D~i hqc Mo - Dia chfit. g6m c,ic vicn ch(rc C() ten 
trong clanh sach kcm thco. 

Di~u 2. I3an tlrn ky t~i Di~u I c6 nhi~m Y\J ra soat. chinh strn. c~p nlu}t clrnung 
trinh dao t~10. di~u ki~n duy tri nganh thco dt'.mg cac quy dinh hi9n hanh v,\ duvc lnrt)·ng 
de ch~ d<) thco quy dinh. 

QUYETDJNH: 

Ciin cir Ludt Ciao due dai hoc ngay 18/6/2012 VCI Luat sira doi, bo s1111g JJ1(){ S(5 
didu Cl{CI Ludt Ciao d?IC dai hoc ngay /9!/ //2018: 

Can c11· Nghi dinh s6 9912019/ND-CP ngay 30/12/2019 cua Chlnh phu Quy dinh 
chi 11-h va huong d6n thi hanh 11191 sJ didu cua Ludt sira c16.i. b6 sung 11191 s6 tlidu cua Ltui! 
Ciao due dai /19c: 

Can c11· Thong 11r lien tich s6 07/2009/TTLT-BGDDT-8NV ngav l 5/-112009 cua 8(5 
Ciao chic V(/ Dew 1(10 V(I 89 Noi Vll h1t6'J1g dcfn thirc hien quyen ur chu, I(/' chiu trtich nhieni 
vi thirc hi<fn 11hii111 V?(, 16 chirc b9 111ay. bien chd tf(5i VO'i G0'/1 vi S(/' nghiep cong ldp giao 
due V{I GCIO 1(10,' 

Can c11· Thong tit s6 l 7/2021/TT-BGDDT ngay 22/6/2021 cua Be) Giao due vi, Dao 
tao ban hanh Quy dinh vi chudn chuong trinh dao tao: xdy dung vi, ban hanh clutong 
trinh dao !(JO cac trinh t/9 cua giao due da! hoc; 

Can ctr Thong ttt 02/2022/TT-BGDDT ngay 18/01/2022 cua B9 Giao due vci Dao , .. 
tao ban lianh Quy dinh t/iJu kien, trinh tu; thu fFC mo· nganh t/iw l(IO, dinh chi boat c1911g i\i. \ 
cua nganh dew tao trinh _t19 dai hoc. thac si, tien si; ' ,:.;.'_' 

Can c11· Nghi quyet 112/NQ-IJU ngay 30/12/2020 ctia Dang uy Truong ve viec tang ,.:. 
cirong xdy dung chtrong trinh ciao tao va tuydn sinh ddp irng nhu cdu xii hoi: 

Can ctr Ngh] quydt 05/NQ-HDT ngciy l 9/0112021 cua H(5i c16ng trtrong Truong 
D(1i hoc Mo - Dia chcft ban hanh Quy chd vJ T6 clurc va Hoat c1911g cua Trirong D(1i hoc 
Mo - Dia chcit: 

Can c11· Quyet dinh s6 3 l 8/QD-MDC ngay 291-11202 I cua Hieu trirong Truong D(ti 
hoc Mo - Dia chat vd viec Ban lianh Quy trinh mo· moi va rit soat c1iJu chinh chirong trinh 
dew !90,· 

Can cfr Quydt c1fnh s6 66/IQD-MDC ngay 13/6/2023 cua Hieu trirong Truong D41i 
h<JC Mo - Dia chat vJ viec thanh kip Bon chi dao Rc't soat. chinh sira. cap nluit clurong 
trinh t/i,o 190 vi, c1iJu kien duy tri ngimh: 

Theo c1J nghi ciia Tnrong phong T6. chfrc - Can b(J. 

HII;:U TRU'ONG TRUONG DAI HQC MO - DJA CHAT 

QUYETDJNH 
V~ vi~c thanh l~p Ban thir ky Ra soar, chinh sira, c~p nh~t 

clurong trinh oao t~o va oi~u ki~n duy tri uganh 

Hit N9i, ngay /13 thong b 11{1111 2023 

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VIJ;:T NAM 
D9c l~p - T1.r do - Hanh phuc 

B() GIAO Dl,JC VA DAO TAO 
TRU'ONG flAI HQC MO - DJA CHAT 

so: ~ 6 L /QD-MDC 

TRANG MC6



-Di~u 3. Quyct dinh co hieu lire k~ nr ngay ky. 
Cac ong (ba) Trnong phong T6 clurc - Can b(), Truong cac don vi co lien quan va 

de vicn clnrc co ten tai Di~u I chiu trach nhiern thi hanh quyet dinh nay~ 

No·i 11!tfi11: . ,·.~- ~~ T. RU'()'NG 
-CacPl:IT(d~p/hchid~10); ('>'"t ._ -~~,. 

- Nhu l)i~u 3 (d~ thirc hien): 1\ 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH. TCCB,01)- 
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Truong phong Kc hoach - Tai chinh 

Uy vien. thu k)' 3 TS. Nguyen Th0 Loe 

2 TS. Pham Van Tufin Ph6 truong ban Truong phong Dam bao chat hrong ! 
i--~1--------------------1--------------- J Ph6 truong phong Dao tao 1)~1i hoc I 

Uy vien 4 lhS. Pham Thi Thu Thuy 
r--~------------'-----------L---------------- -- -, 

5-16. Truong eek Khoa 
~---------------------------------J 

Truong phong Dao t,,10 Dai hoc Truong ban 

B · .rtt-M ... KY RA SOAT, CHINH SU'A, C~P NH~T CHUONG TRiNH 
,)'-!. - <v : '~AO TAO VA DIEU KIEN DUY TRI NGANH 

.. ~:;ckem N;~5 04i :t dinl~ sf) 0 (; l IQD-~DC ngay A) th,ing b narn 20~3) 
!) : fl f, I I· i o ~ . ) "' 
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Di~u ] . Thanh l~p T6 c6ng l,lC Ra soat. chinh st:ra. C?P nh~t clmong trinh d,10 l~lO. 

di2u ki¢n duy tri ng.1nh CL.la Tnrcrng D,.li hoc M6 - 8ja chfit. gc\rn cac vicn cht'.rc co ten 
trong danh s{\ch kcm thco. 

Oi~u 2. T6 c6ng t,ic t~i Di~u \ c6 nhic;m v~1 n:1 soat, chinh sfra, c~p nh~t chLmng 
trinh dao t~\O, di~u ki~n cluy tri ng,\nh theo dt'.111g c{ic quy dinh hi~n hanh va duqc lmang 
cac ch~ d<) theo quy dinh. 

QUYET DJNH: 

Can C/1' Ludt Giao due dai hoc ngay 18/6/2012 va Ludt sita r16f bd sung 111(){ s6 
aiJu cua Ludt Giao chic dai hoc ngay /9/J l/2018: 

Can cir Nghi dinh s6 99/2019/ND--CP ngay 30/ 12/2019 cua Chlnh phu Quv dinh 
chi tidt va hirong ckin thi hanh mot s6 aidu cua Ludt sira dof bo sung 11191 sr5 c1iJu cua l11(11 
Giao due dai hoc: 

Can ctr Thong 11r lien tich s6 07/2009/TTLT-BGDDT--BN V ngc,y 15/.././2009 cua Be) 
Ciao due va Dao tao VCI B(J N(5i V?I /11r6'/1g c/6111/wc hien quyen l(r chu. or c/1i11 trttch 11hi¢111 
vd thirc hien 11hi¢111 V?I. 16 chtrc bo may. bien chi d6i voi don vi S(t nghiep cong ldp giao 
d?IC VG dao /(10.' 

Can ctr Thong lit s6 17/2021/TT--BGDDT ngay 22/6/2021 cua B6 Gitto d?IC va Duo 
tao ban hanh Quy dinh vJ chudn chuong trinh dao tao; xdy dung va ban hanh chuong /'"'! 
trinh dao tao CCIC trinh do cua giao d(IC dai hoc: / ·. 

Can c11· T'l1611g ur 02/2022/TT-BGIJJ)T ngay 18/0//2022 cua B<i Gilio clue va Dito /-" 
IQO ban hanh Quy dinh c1iJu kien. trinh I(/', thu f ?IC mo· nganh dew tao. dinh chi' hoot d()//g \ ·• ~' 
cua 11gi111h dao l(IO trinh ,dr) dai hoc, thac si, lien si: , \ rf 

Can cir Nghi quyet 112/NQ-DU ngay 30/ l 212020 cua Dang iiy Truong ve vice tong '\ ,, 
cirong xay dung chirong trlnh ciao tao va tuyen sinh dap 11'11g nhu cau xii h()i: -, ... 

Can cir Nghi quydt 05/NQ--HDT ngay /9/01/2021 Clio H(Ji dong trtrong ht/'(J'/lg 
Dai hoc Mo -- Dia chdt ban hanh Quy chi vJ T6 elute va Hoot dong cua Truong Doi /19c 
Mo - Dia cluit: 

Can cfr Quydt dinh s6 3 /8/QD--MDC ngdy 29/412021 cua Hiiu trirong Tnrong Dqi 
hoc Mo - Dia cluit vJ viec Ban hanh Quy trinh mo· moi va ra soot dieu chinh chuong trinh 
dao tao: 

Can ctr Quydt dinh s6 661/QD--MDC ngay 13/6/2023 cua Hieu trirong Truong D(1i 
hoc Mo -- Dia chdt vJ viec thanh /(Ip Ban chi dqo Ra soot, cht'nh sfra. C(ip n/ujt clurong 
trinh c1ao lqo va aidu /d¢n duy tri ngdnh: 

Can cl1· Qi(vit c1fnh s6 662/QD--MDC ngay 13/6/2023 ciia Hi¢u tnrong 1i-1rdng Dr;ti 
/19c Mo -- Dia chdt vJ vi¢c rhanh /(Ip Bon th1r kJ'; Na soat. cht'nh s1i·a. c(rp nh(il ch1mng, trinh 
ddo lr;IO V(I didu ki?l1 duy fri nganh: 

Theo c1d nghi ciia Tnrimg phong Tri chfrc .. Can bi). 

Hl)::lJ TRU'ONG TRU'ONG Di;\I HQC MO - DJA CHAT 

QUYET OJNH 
V~ vi~c thanh l~p Tfi cong tac Ra soar, chinh sira, c~p nh~t 

clnro'ng trlnh dao tl_\O Va di~ll ki~n duy trl nganh 

Ha N6i, ngay -ILf thong ] nam 2023 S6: -~~ ~ /QD-MDC 

BC) Gl/\0 Dl)C Vi\ DA.0 T/\0 C()NG HOA XA. H()I CHU NGI-liA VI(~T NAM 
TRUONG Di;\I HQC MO - UJA CHAT D9c l~p - Tu do - Hl_lnh pht'1c 

TRANG MC9



• • 

Di~u 3. Quye: dinh co hieu luc k~ ur ngay ky. 
Cac ong (ba) Truong phong T6 chirc - Can b(L Truong cac dun vi C() lien quan V~l 

cac vien chuc co ten tai Di~u I chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay//~ 
No! 11/,~11: 
- Cac Pl-IT (dJ p/h chi d<;10): 
- Nim Di~u 3 ( d6 thuc h i~n ): 
- HUMG eOfFICE: 
- Luu: HCTH. TCCB<01,. 
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( 

T<1 Mii I Thi1nh vien de t6 Nhi~m v1.1 Nganh 
____!!_ganh B:)C 

Nguyen Thi Ki111 Ngan T6 tnrong 
D6ng Thi Rich T6 Ph6 
Le Minh Th6ng Thanh vien 
Nguyen Thi Hoai Nga Thanh vien 

I 
I Dao Anh TuJn Thanh vien Quan tr] kinh doanh 7340101 DII ! 

I Nguyen Thanh Th11y Thanh vien i 
I 

D6ng Thi Bfch Tluinh vien 
Nguyen Lan Hoang Thao Thanh vien I 

Le Thi Thu H irong Thanh vien 
Bt',i Thi Thu Tht1y T6 tnrong 
Pham Thi H6ng Hanh T6 pho 
Nguyen Thi Kim Oanb Thanh vien I 

! 
Nuuven TiJn Hung Thanh vien 

K~ roan 7340301 DII 2 0 , - a 
Pham Thu Huong Thanh vien 

I Hoang Thi Tht'1y Thanh vien 

I Le Thi Thu H<11:g Thanh vien ! 
Duong Thi Nhan Thanh vien I I I 

I - li Phi Thi Kim Tim T6 truonc c- ~ 
T6 ph6 Luu Thi Thu 11,i I Nguyen Thi I luycn 
Thanh vicn 

I 
J Trang Tai chinh - Ngan hang 7340201 DH 

Phan Minh Quang Thanh vicn 
I 

Nguyen Thi Minh Thu Thanh vicn 
Pham Manh Hai Thanh vien 
Nguyen Ngoc Khanh T6 tnrong 

I 
F)ao Anh TuAn T6 ph6 

I D6ne. Thi Bfch Thanh vien I 

' I ~-- ...... 
I I Le Thi Thu I luong Thanh vien I ,1 l Quan I)' c6ng nghicp 7510601 DI I I Nguyen Thi Hoai Nga Thanh vien ---=--:. . .._ 

I 
Phan Thi Tht1y Linh Thanh vien 
NguySn Dire Thang Thanh vicn 
Le Dinh Chi~u Thanh vien ··-- j Phc:1111 Thi Tht'1y T6 tnronu I 

0 __ ,.._ 

I I Nguyen Van (-6 T6 Ph6 
Pham Dire Th ien Thanh vien I - 
Nguyen Duy Chinh Th,\nh vien 

Ky thu~t co- khi 7520103 l:)f-1 5 
Doan Van Giap Thanh vien 

Tr,~n ViJt Linh Thanh vien 

I Pham TuAn Long Thanh vicn 
I - t Nuuven Khic Linh Thanh vicn _J_ 

- --,- N~u~~n Th;:ic Kl;;nh T6 truong 
1<.5· thu;h di~n 75202.01 DH 6 ~ . 

T6 ph6 06 Nhu Y 

TO CONG TAC RA SOAT, CHI NH su», C~P NH~ T CHU'ONG TRINH 
DA.O T~O VA. DIEU KitN DUY TRi NGA.NH 

(Kem thco Quyet dinh sc\ si;J-S} /QD-MDC ngay AL/ thang + nam 2023) 
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T6 Thanh vicn cac t6 Nhi~m V\J Ng~'tnh 
Ma 

B~c naanh 
1-16 Vi~t Bun Thanh vien I Le Xuan Thanh Thanh vien I 
Ngo Thanh Tuan Thanh vien 

I 

Kim Cam Anh Thanh vien I 

Cung Quang Khang Thanh vien 
Ha Thi Chuc Thanh vien 
Nguy~n Ti~n ST Thanh vien 
Nguy~n Thi 13ich H~u Thanh vien 
Kh6ng Cao Phong T6 tnrons I 0 

T6 ph6 
I 

l:)~ng Yan Chi 
Phc.1111 Minh Hai Thanh vien 

Ky thu~t di~u khi~n va nr dong 7 Uong Quang Tuyf:n Thanh vien 7520216 E)lf 
h6a 

Pham Thi Thanh Loan Thanh vien I Nguyen Th~ Luc Thanh vien I 
Nguy~n D(rc Khoat Thanh vien I 
NguyJn E)l'.rc Khoat T6 tnrong 
Pham Thi Thanh Loan T6 ph6 
D~ng Yan Chi Thanh vien 

8 Phc.1111 Minh Hai Thanh vien Ky thu~t Robot va Tri tu~ nhan 7520218 f)I-( 

Uong Quang Tuy~n Thanh vicn 
tao 

I Khong Cao Phong Thanh vieu i 
Dao Hi~u Thanh vien I 

Nguy~n Van Xo T6 tnrong I Nguy~n Khllc LTnh T6 ph6 
I E>5ng Vu Dinh Thanh vien 

Trfin Vi~t Linh Thanh vien I 
9 Ky thuat co dien nr 7520114 DH 

Bi'ii Thi Tht'.1y Thanh vien 
Pham Van Chung Thanh vien 
Nguy~n Son TL1ng ' Thanh vien I 
Doan Cong Lu~n Thanh vicn 
Pham Van Ti€n Tl . o tnroug 
Tn1n V iat Linh T6 ph6 

10 Nguy~n Th~ Hoang Thanh vien 
Ky thu~t 6 t6 7520130 

Nguy6n Khllc Llnh Thanh vien 
E>H 

Nguy6n Yan xe Thanh vien 
Dang Vu Dinh Thanh vien I 

Nguy~n Thac Khanh T6 truong ---i 
Kim Cam Anh T6 ph6 I 

Cung Quang Khang Thanh vien 
Ha Thi Ch(1c Thanh vien 

II Cong nghe Ky thu~t dien, dien ur 7510301 DII 
Bui Ngoc Ht111g Thanh vien 
Nguy~n Ti~n ST Thanh vien 

' Nguy~n Truong Giang Thanh vien 

Kim Ngoc Linh Thanh vien 
Nguy6n Van X6 T6 tnronn 12 b Ky thu~t co khi d(>ng hrc 7520116 F)I I 
Pham Thi Tht1y T6 ph6 -- 
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Mii 
~ 

T6 Thanh vic11 de t6 Nhi~m v1,1 Nganh B~c I ng:'111 h I 

Nguy<Sn Duy Chinh Thanh vicn I 
I Doan Van Giap Thanh vien 

TrAn ViJt Linh Thanh vien 
Vii Ngoc Tra Thanh vien 
f3L1i Hoang BAc 

- T6 tnrong I 

To Xuan Ban T6 pho 
Nguy~n l-hru Hiep Thanh vicn I 

I 

TrAn Thanh Hai Thanh vien 
Ngo Xuan Thanh Thanh vien 
Nguyen Kh~c Du Tluinh vien I Nguyen Bach Thao Thanh vien 

13 Ky· thw)l dia chAt 7520501 DH 
I 13L'1 i Tnrcr:_1g Son Thanh vien 

Khuong ThJ HL'111g Thanh vien I 
Nguyen Thi Thanh Thao Thanh vicn I 

I 
B(1i Vinh H~u Thanh vien I 
Pham Thi Van Anh Thanh vien 

I 

~ 

Le Thi Thu Thanh vien : 

f)o Manh An Thanh vien 
TrAn Thanh 1-1,ii T 6 tnr6'J1<1 0 

Nguy€n Hiru Hiep T6 pho 
NguyJn Quoc H ung Thanh vien 

14 BL',i Vinh 1-l~u Thanh vicn Dia chfit hoc 7440201 DH I 

Ngo Thi Kim Chi Thanh vien 

Phan V iJt Son 
i 

Thanh vien 
I Le Thi Ngoc Tt'1 Thanh vien 

Bui Truong Sm, T6 truonu 0 

Nguy~n Thi N\1 - Tt~ pho 
Nguy~n Van Phong Thanh vien I 

15 Nlur Yi~t Ha Thanh vien Dia ky thuat xay dung 7580211 DII I 
I 

NguyJn Van Hung 
I 

Thanh vien 
f3t1 i Van B inh Thanh vien 
Ph111n Thi V i~t Nga Thanh vien - --- 
Ngo Xuan Thanh T6 tnrong 
8t1i Vinh H~u T6 ph6 

I Trfin Thanh Hai Thanh vien 

I 16 Do Manh An I Thanh vien Du lich cl ia ch At 7810105 Dll 
Phan Van 13lnh Thanh vicn I -- 
Nguy&n Trung Thanh Thanh vien I 

·- 
Ngo Thi Kim Chi Thanh vien 

~ To Xuan Ban r6 tnrong 
Ph~1111 Thi Van Anh T6 pho 
Dang Thi Vinh Thanh vien 

17 Le Thi Ngoc Tt'1 Thanh vicn Da quy 8{1 1115· nghc; 7520505 DH 
Nguy~n Hfru Trong Thanh vicn 
Nguy~n Trung Thanh Thanh vien i 

I Phan V i~t Son Thanh vicn I - - 
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T6 Thanh vien cac t6 Nhi~m v1,1 Nganh Ma 
B~c ne:anh 

TrAn Trung Anh T6 tnrong - ,( T6 ph6 Nguyen Quoc Long 
Ph~m ThJ Huynh Thanh vien 
NguyJn Th~ Cong Thanh vien 
Le Thi Thu Ila Thanh vicn I 
TrAn Van Anh I Thanh vien I 

Nguyen Vi~t Ha Ky thu~t trac dia - ban d6 
I 18 Thanh vien 7520503 DH I Le Dire Tinh Thanh vien 
I 

Hoang Ngoc Ha Thanh vien 
Bui Ngoc Quy Thanh vien 
Nguy~n Van Sang Thanh vien 
Tr§n Xuan Truong Thanh vien 
Nguy~n Gia Trong Thanh vien 
TrAn Th11y Duong T6 truong 
Nguy~n Thi Kim Y~n T6 ph6 
Nguy~n Th~ Cong Thanh vien I 

I 
Dinh Hai Nam Thanh vien 

; 

19 
Pham Th~ Huynh Quan Ii dfit c1ai 7850103 DH Thanh vien 
TrAn Xuan Mi~n Thanh vien 
Nguy0n Thi Dung Thanh vien 
Dang Thi Hoang Nga Thanh vien 

-- 
Nguyen Vi~t Ha T6 truong 
Pham Qu6c Kh{111h T6 ph6 I 

I 

Le Dire Tinh Thanh vien I 
20 Nguyen Ha Thanh vien Quan ly phat trien cl6 thi va bfit 7580109 DH Pham Trung Dung Thanh vien dc)ng san 

Nguyen Thi Kirn Thanh Thanh vien 
TrAn Thuy Linh Thanh vien 
Nguy~n Yan Trung Thanh vien 
TrAn Yan Anh T~ . o tnrong 
TrAn H6ng H~nh T6 ph6 
TrAn Thanh Ha Thanh vien 
TrAn Xuan Tnrong Thanh vien 

21 Nguy~n Van Trung Thanh vien Dia tin hoc 7480206 Oil 
Le Thanh Nghi Thanh vien 
Pham Thi Thanh Hoa Thanh vien 
Tr§n Trung Anh Thanh vien 
Nguy~n Mai Dung Thanh vien 
Cong Ngoc Thfing T6 tnrong 
Nguy~n Thi Linh T6 pho 
Ngo Ha Son Thanh vien 

22 Pham Xuan Nui Thanh vien 
Cong ngh~ ky thuat hoa hoc I Btii Thi L¢ Tht'1y Thanh vien 7510401 DH 

T6ng Thi Thanh Huong Thanh vien 
vn Yan Toan Thanh vien 
Ngo Thanh Hai Thanh vien ---------- 
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I 
Ma I 

Bnc I i T6 Thanh \'ien Cl\C t6 Nhi~m n,1 Nga nh 
ngnnh • I 

I Nguy0n Thi Linh T6 tnrong I I 

I 
I 

I 
Ngo Ha Son T6 pho 

I Pham Xuan Nt'1i Thanh vien 
8L1i Thi L~ Tht'1y Thanh vien 
Tong Thi Thanh Huung Thanh vicn 
Vu Van Toan Thanh vien •" Ky thu~t hoa hoc 7520301 81-1 __ ) 

I Ng6 Thanh I lai Thanh vien I I 
Cong TiJn Dung Thanh vien I I 

I 
I I Vii Kim Tlur Thanh vien 

I 
Ph;1111 Tu/111 Cuong Thanh vicn I 

I 
Le Diic Tuyen Thanh vien 
Duong Thuy Huong Tlu1nh vien 
Nguyen ThJ Vinh r6 truonu 0 

Le Dire Vinh T6 ph6 
NguyJn Van Thjnh Thanh vien 

Pham Van TuA11 Th,111h vien 
K\ lhuat dAu kh i I 24 Le Ngoc Anh 

-· 752060<-I 1)11 
I Thanh vicn 

Vii ViJt Th\lCh Thanh vien 

Hoang Anh Dung Thanh vien 
Nguyen Thi Minh Hong Thanh vien : 

' 
Le Quang Duyen Tc1 truone I i 

I 0 

! guyen TiJn Hung T fl pho 
Vt, Thi~! Th(tCh Thanh vien 
Nguyen Th& V inh Thanh vien I 

I Truong Van TLr Thanh vicn 
Ky thu~t khi thien 11hie11 OH 25 7520605 I Doan Thi Tram Th,111'1 vien I I 

Nguyen Van Thanh Th,111h vien I 
Nguyen TrAn Tua11 Thanh vicn 

Nguye11 Khiic Long Thanh vien 

To 1-10-u Toan Thanh vien 

Ki<Su Duy Th6ng T6 tnronu 0 

VC1 1-16110 Duouu T6 ph6 c- 0 

26 Phan Thi 1-16ng Thanh vien Ky thu~t dia v~t I)' 7520502 I)) I 
I 

Phan Thien Huong Thanh vien 
I 

Nguyen Duy Muoi Thanh vien 

Trfin Danh Ht111g T6 tnronu 0 

Phan Thi I long T6 pho 
Ki~u Duy Thong Thanh vien Quan 1)1 va phdn tich dfr lieu 7440229 DH 27 khoa hoc trai ctAt Duong Van Hao Thanh vien 
Ngo Ha Son Thanh vien 
Nguy6n Thanh Tulm Thanh vicn 
Pham Vi\n Tu,1n T6 truonu : 0 

Le Ngoc Anh T6 pho 
Cong ngh¢ s6 trong tharn do vii 

28 Nguyen Duy Muoi Thanh vicn 7520606 DH 
Nguyen Thi Minh J-16ng 

·- khai thac tai nguyen thien nhic» 
Thanh vicn 

Nguyen Minh Hoa Thanh vien 

TRANG MC15



T6 Thi\nh vien de t6 Nhiem n,1 Nganh Ma B~c 
111!:llll h 

Bt1i Thi Ngan Thanh vicn • Do Ngoc Anh T6 truouv "' 
I 

I 
Nguyen Van Manh T6 pho 

I Pham Thi Nhan Th,1nh vien 

D~ng Trung Thanh Thanh vien I 
I 

29 Trfin Tufin Minh Thanh vien Ky thu~t xay dung 7580201 f) l-1 
NguyJn Trong Dung Thanh vien 

Pham Dt'rc Tho Thanh vien 
Vt, Minh Nga» Th,111h vien I 

I 
NguyJn Chi Thanh Thanh vien 

~ Dang Trung Thanh r6 truoug 
Dang Van Kien T6 ph6 I 

I 
I 

Bt1i Van Dfrc Thanh vien I 
I 30 Ngo Xuan Hung Thanh vien Quan 1)1 xay dung 7580302 DH I 

06 Ngoc Thai Thanh vien I 
I Hoang Dinh Phuc Thanh vien I 

Dang Quang Huy Thanh vien I 

Vii Minh Ngan T6 tnronu ! 
c, I 

Pham Dire Tho T6 ph6 I 
Nguy~n Trong Dung Thanh vien K5, thua: xay dung cong trinh 7580205 F)f-1 31 
Hoang Dinh Phuc Thanh vien giao thong I 

I 

O~ng Quang Huy Thanh vien 
Bt1 i Anh Thang Thanh vien 

O~ng Van Kien Thanh vien 
Dao ViJt Doan T6 truong 

32 Dang Trung Thanh T6 pho Xay dung c6ng trinh ngam thauh 7580204 OH Trfin Trnin Minh Thanh vien ph6 va H~ thong tau dien ng~m 
I NguyJn Duyen Phong Thanh vien I 06 Ngoc Anh Thanh vien I 

.. - I 
Nguyen Ouoc Phi T {> truong 
Nguy~n Yan Dung T6 ph6 

33 Dao Dinh ThuAn Thanh vien Quan I)' tai nguyen va rnoi 7850101 DH Nguyen Thi Cuc Thanh vicn truong 
Vii Thi Phuong Thao Thanh vicn I Pham Thi Mai Hoa Thanh vicn 
Nguyen Bach Thao To tnronu I::' 

Trfin Vii Long T6 pho 

34 Dao Due 13~ng Thanh vien 
K5• thu~t Tai nguyen nuoc 7580212 Yu Thu Hi~n DH 

I Thanh vieu 
Duong Thi Thanh Tht"1y Thanh vien 
Ki~u Thi Van Anh Thanh vien 
06 Yan Blnh T6 rnrong 
NguyJn Ouoc Phi T6 pho 

35 Nguy611 Hoi111g Nam Th~111h vien K~· thuat 111t'li mrong 7520320 DH 
Dao Dinh Thufin Thanh vien 

I TrAn Thi Thanh Tht'1y Thanh vien 

TRANG MC16



I n; Thanh vien cac t6 Nhi~m n.1 Ng:'tnh 
Ma 

j B~c nzanh 
ou\·en Van Dt111n Thanh vicn I 
b ~ :::, 

I l'ran Thi Thu Huong 
I I 

Thanh , ien I I 
I , Dao Trung Thanh 

I 

Thanh vien I 

I I 
'---j 'guyc~, Cao Khai To truong I 
I Tn\n Quang 11 iJu T6 pho I 

I 

Vii Trung TiJn I I Thanh vien 

U Thi Thu Hoa Thanh vien 

Nuuvcn Anh Tu~n Thanh vien :;c, f- - ~ Ky thuat mo 7520601 F)l l 
IH1 i Manh Tt111g Thanh vien I 

! I 

Vii Thai Ti0n Dung Thanh vien I 
Tran Dinh l3ao Thanh vien 

I 
I 

Nguyen Hoang Thanh vicn 
Nguyen Van Thinh Thanh vien 

I l3t1i Xuan Nam T6 truouc I :::, 

I Nguy~n Anh TuAn T6 ph6 I 
Nguyen Hoang Thanh vien I I 

37 06 Ng~)C Hoan Thanh vien i An roan. V~ sinh lao dong 785020~ DH I 
Phl;lm Vi\n Vi~t Thanh vien I 

I l.e Thi Thu I Ioa Thanh vien 
I gu) en Dinh An Thanh vien 

I I 
I l I . i 
Nhu· Thi Kim Dung T6 tnronu I ! c: 

Ph~11n Van l.uan i Tl'> pho I 

Tran Van Duoc I Thanh vicn 
I 

38 I Thanh vien 
I Ky th11~t tuyen khoting 7520607 I DH I Trt1n Trunu 'l\i·i I 

e- I I Vii Thi Chinh Thanh vien 
Pht111g Ti6n Thu{'it Thanh vicn -1 Le Van Hung T6 truong 
Duong H i~n Thanh T6 pho I I 
Le Thanh Hu¢ Thanh vien I 

I 

Nguy~n Th~ Loe Thanh vien I I I 

I loang Anh Dt'rc Thanh vien I I I 
I 

I Ngt1)e11 Duy Huy Thanh vien 

39 Nong Thi Oanh Thanh vien Cong ngh~ thong tin 748020 I I DH 
I 

I guyen Thi Hiru Phuong Thanh vien 

Diem Cong Hoang Thanh vien I I 
Tran Thi Tht1y Thanh ,·ien 

I 

I .___ 
I 13t1i Thi Viin Anh Thanh vien 

Diw Thi Thu V,in Thanh vien + 'guyen Thi Hai Y~n Thanh vien 
I 

I 

I I l.c 116ng Anh T6 tnrona e- 
I Nguyen Mai Dung T6 pho I I 

I I 

guy0n I loaug Long Thanh vien I 

I I 
40 NouvJn Thuv Duonu Thanh vien Khoa hoc dt'r li~u 7'460108 ' 

1)11 
t::' ... "" ..... 

(mg Thi Oanh Thanh vien I I 
I 

Nguyen Du) I lu:- Thanh vien 
! I Nguyen Th] Phuong l3~c Thanh vien 
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I Ti\ Thanh vien de t6 Ma I 
Nhi~m "\' Nganh nganh B~r 

D~ng Van Nam Thanh vien --, 
Cong TiJn Dung T6 rruonu I 

I:' 
I I Vu Thi Minh Hflng T6 pho I 

Pham TiJn Dung I I Thanh vien 

Le Thi Duyen Thanh vicn 
41 Nguy~n Manh Ha Thanh vien f-16 a d uoc 7720203 DII 

Nguy~n Thu Ha Thanh vicn I 

86 Thi Hai Thanh vier: 
Yo Thi haul: Thanh vicn I 

I Yu Kim Tim Thanh vien I 
I I ~- - ! 

TRANG MC18



. Oi~u I. f< icn 10;'111 Ha11 chi d,.10 l<.~1 sotu. chin Ii suu. cap nh:)l climrng trinh d;t() t:,1, ,. 
l)iC·u ki~n du.,· lri 11~<:nh d T,,r d;.111h gi,1 clmong. 1rinh cl."1n 1;,10 ct1;i Tnrt'rn~ !)cii iluc r,l.i - 
Df;i clHtl. ~\\m cite \'i0n cht'rc c6 11:11 lr\lll':.!. danh s,'tch k0m 1hco. - . . .. - 

QUYET HJNH: 

/<,JU han luin.: (}u1· d/11/1 \.'(' cluuin c/11/'cJII,'.!. trinh duo IUIJ .. \'ri\' c/uJJ,t! \'ci lu n; f1u11/1 ( /Jfllllif 
trinh dcio tao cac trinh d~] c110 guu. due clcit hoc, 

Ciin ctr Tlu3ng 11r 02/202 21TT-BGDDT ngr,y 1810 //202 J c110 fl<i C.ii(io c/11<' rci /Jciu 
f(IO ban luinh Quy c1f11/, aiJu kien, trinh tu: thu /~IC /11()' 11gr111h dew tao. c/111/, c/11 hoof r'f<ill'.! 
C/10 11gi111h (1{{() /(/0 trit.h C1(J dcii hoc. thac si. tiJ11 St: 

( '1i11 cii' .Vghi (JU\'(;/ / j .?, ,\{)-D(, 11gciv J(),'/ }. }()]() ('/((! OUII,!!. II_\' fr,r,in:!. \ (; ,.,,:, ::':1!'..!, 

Cll'(}'J/f.!, \'(IY d1mp, cluroug trinh dao tao \'(i lllyen sinh c1crp 11'/7,':!, 11/111 cttu _\'(/ hoi: 
Cctl/ cir Ngh] (flf)'J, ()5/NQ-HDT nge,y /Ql()//20}/ C/l(I Hoi d,i11p. /J'/('()'JJg h11,;IJ!!. 

D(1i h(JC Mei - Dio ch!tt hon hauh Quv c/JJ ,) Tc> clurc 1i1 Hoat <1<iug c11c1 Tnrcj·/1\!, l ). !·,,, 
Mo - Di« chat; 

( 'c'in cu' {)u_n5, c1i11i1 ,.r; 31 S 'QD-:v!f)( · 11gc1y JC) -/,}()]I cua /-/i~;11 lnum.'2. h1rri·.11.!.:. I >c:: 
hoc Mo - Dia chdt vc; viec Ban lianh 0111· triuh mo· 111iJi vit rr, soat dic;11 c/1111/i cluronsr trinh . . . - . ,...., 
diw tao; 

( /111 c,i ()1n/1 d/11/1 SI) 65()/Qf)-MD(' 17,!!,(I_\' I J:61 ](J]J cua I livu //'//'(J'/J'-!, !i'1rr; .. ,r Ou 
hoc ;\,lo - Dia chrft 1•e vice !/((i11/J l(iJJ !1u11 c/11 dao Nci so.u . c/1111h suu, <'<,1/> ulun ( .'11un·:: 
trinh clcio 1<,10: /)1(;11 kiJ11 duv tr! n.l!Jtllh ,·r, Tit danh gici cluruns; triuh d(in too. 

Theo c1J nehi c110 Truonv JJ/1c;,w Tei chirc - C 'an bo 0 · ~ O . · 

Can ctr Lu(TI Cicio due dai h(JC ng/n· 18/6/2() 12 vi, L11(t1 strc! tloi. he> s1111g nu)! ,n 
c1iJ11 cua L11ri1 Giao due c1oi hoc 17!.!Jt1· I 9 Ii _•()I."\'. . . . . l . 

C<111 cu' Ngl,f dinh srf 99/2019/ND-CP 11gc1y J()t/2120/9 cua Chi11/1 phu rJ11.1· df11l1 
chi 11/1 \'(/ /11/'(J'JI,',!, dr1111/1i hauh 11/(j/ s6 f/ie11 cua /.11(i! sira doi. IJ<i s1111g n161 .'ii; c1i<;II C/f(I l.iuu 
C ii<i(I due d<ti hoc: 

Clin cir Thong 11r lien tich so Ol/]OOC)!TTLT-fJC.,'DDT-H\'/ '11gi'1_1 I 5 -I }()O<J cI n t ;;,; 

Giao due va Dew tao v/1 Be} Noi vu huimg drfn thirc hien qu1)1111r c/711. ur cluu trtu. h 11/11,:11, 
\,'f t/1(/'C hifll 11hf¢111 V~I, /0 chirc h() 117(f)'. bien chi (1(>j voi don vi sir nghiC:JJ C()/1_',!. f(i/J g1cin 
d UC rr1 &10 I (to: • / 

( 'ci11 l·1i· f/J(jll.\!, ttt scJ. ! 7/]():} /.'7T-/3C.,Dl)T 11g(11· _1] '() }()_1 / cua IJ,i ( ;itio tlr«: ,·ci /)1·:~11 

Hlf U TRU'ONG TRU'ONG D~I HQC M() - D!A CHAT 

QUYET DJNH 
V~ vi~c ki~n roan Ban chi dao Ra soar, chin h stra, c~p nh~t chmrng uin h cl:'10 L.10; 

-Di~u ki?n duy tri uganh va Tt.r cf:.1nh gi,1 clnro'ng trinh dao t,,10 

CONG HOA XA H()I CHU NGHIA VICT \',.\:\'I 
-D(>c IJp - Tu: do - Hau h phuc 

13() Cil/\0 Dl)C VA DAO T;\O 
TRU'ONC H~I HQC MO - DIA CHAT 

SCi: )1) 2 /()D-MDC 
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'· ... ' , 

-1.uu: II( TII. ICCI~ 1. 

Di~u 2. l::hm chi dao tai Dilu I Cl) trach nhicm ch, dao cac dun ,·i r,·1 so111. cap nh,)1 
chuong trinh dao 1~10: Di~u ki~n duy tri nganh va Tu' danh g ia clurong trinh dao tao then 
dung cue quy dinh hi¢n hanh va duoc lurong de ch~ cl¢ then quy dinh. 

f)i~II 3. Quyet dinh CC) hieu luc ke Ill ngay k): Vc:1 thay lh0 Quyjt dinh -.;t\ 6)l) ()1)­ 
fvl[)(" 11g.i1y 13 6120:::J cua l lieu tnra11¥ Truuug Dai hoc Mo - Djct char. 

C.'1c Cmg (bu) Tnroug phong To chirc - Can ht\ Truong die dun x i et'l lien qu,111 ,·;"1 
die vicn chirc Cl) ten tai l)i~u I chiu trach nhiem thi h~111h quy0t dinh llil:., 
N<ri 11/it,11: HIE U TR u·oN G . . 
- Cac Pl IT (de p!h chi d~10): »: ~~ ·-··.·, 
- Nim Di~u 3 (d(· thuc hicn): / · · ' 
- Ill '\ICi d)l·FICT: I / 

/· 
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--~- --------- ·--- --------- 

--------- -- - - L 

,......__ _ 
Kho,1 l\,fr> 

f Khoa Dihi kh: ,·,·, Nrin~ luun!2 
I - . - 
I -- - 

I Khoa Khou hoc co· ban I 
I Pho 11 icu 

PC.iS.lS Trieu HL1ng Tnrc'rn_ .... JL _ tnrong - 

7 

Ch~~;---r·- -- -- . -- --- ,;-l~t,1- tnici1 -- --- 
1 --- - -- . -· ---- --- -·-· 
, Khoa Cong ngh~ thting tin 
[K.hoa Co - Dien . 

I lieu tnrfrng. I Klrna Khua hoc ,·c'1 K:~ thti,)l di;1 chill 

i Khoa K inh t~ vf1 or« D 
~hoa Tnk c!ia -~-·nan-dt~~ ,1 (J.u,111 (,-:- dc\°t~l;ii 

/flA_N .. Cf-ll"D~O RA SOAT, CHiNH SLJ°A, C,:\P NH1;\T CHlJ°ONC TRINH 
/DAO TAO; Bl.EU Kl EN DUY TRi NGAN H VA TU' DANH GI,..\ CH l'.Oi'-IC 

I . f ' "'-~~ • ' ' • 

l : . . , · I TRINH HAO TAO 
\ .°(l(ep1·, t-l~-~~.,,.)~ t01 dinh s<\ ) 2 ) l /QD-MDC .ng,\y .:f.,J 1h~111g 8 nam 2023) 

\ ~ , , I .• ., 11 ~ ' I ., 3 
'.\ . ·.·, ,· ,. . , . 

1--- - -_, -, · -.1~-<,'fln _ 

I I 
: I I C'S 'I'S ·1· ~ ·1·1 I I I .. I .1 •. , ran 1an1 at 

I 
I 

l--··-·-·-------1---- ·-·-· 
I I 
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Oi~u 2. Tt\ c6ng tck 1~1i Difu I ct'> 11hi¢m q1 r,'1 so,11. ch111h :-.Lr,1. \.)p nh,_it clwlr11~ 
trinh ch10 1~10: cli~u ki~n duy lri ngc.\nh v,1 t~r c.hinh gi,1 chmrng trinh d:'tt) 1~10 th\.·c1 dt111g L"ill 

quy dinh hi¢11 h,\nh \·,\ dm_)\; hmi·ng cc.'1c ch0 cl(i thco quy dinh. 

Di~u I. Ki¢n trn\11 Tt) cCrng t(1c R.;"i soat. chinh sL·ra. c~p nh(11 clrnong tri11h cl.in t:.1n: 
dicu ki~n duy tri ng,111'1 \'it l~r cl,1nh gi,i clrnnng trinh d,'10 le.Ill cutt l"nrt'rng l);_1i ht.le i'vln - I )!:1 
chk !J.l1111 de \·icn ch(rc c<i ten trong danh s,kh kem thco. ~ ~ 

QLIYET DJNH: 

.. ~- .. 

' . 
' 

Clin ctr Luat Giao due dai ltoc ng<iy /8,6/J0/2 l'{i Lwit suu clo). h1i .,1111g 11101 '" 
d,)11 c:110 Lll(it Gi<,o due du] hoc 11p,tir I<; I I _10 I,\. 

Ciiu Cit' ,Vghi {/f11/1.w5 <)9/JOIC.J!!VD-CP ng<i_\' J(),'/~/]()/() cuu C/1i11/1 JJIIII <J11r diuh 
chi Ji/.t I'll lurong di/11 thi luinh ///{)/ S() c1ie11 Cl/0 Ltuu stra doi. /J6 S/111,',!, 11/<J{ .wJ c/1)11 C/10 l.tuu 
Giao due l1(1i hoc: 

Can ctr Th611g 11r lic;n tich srJ 07,.l009!TTLT-BGDDT-/3NV 11g<iy I 5 -I .:fl{JlJ c1111 /J1i 

(,'icio due l'{i Orio too v(i Bt) Noi q1 /11rc5ng 1/(111 tlurc hi(;ll quven tir c/111. ur chiu iti« h 11/11(;111 
V(; tlurc hi¢11 11hi¢111 vu. rci clurc bo 111a_r. hil!n c/l(j c1c5i voi don vi su 11gl1ic;;, cr>ng l(i/J gi1io 
clue wi dao tao: 

Crin Cl(' Th1311g { Ir S(j I 71 20] I' 'TT-8G oo T 11g1 ir l J 6 _)()}I (' If(/ /]o ( ii< in .lt«: I ii I )u11 

f(IO ban /1ci11!, Qu.1· cl/11/1 ,) chuau c/11mnp., trinh d(iu too. x<i1 c/1111.':!. vu hu11 //(/11/1 cl!lf'llil!!.. 

triuh clao too ca: trinh d(> c110 girio due dat hoc, 
Cii11 cir Th611g {Ir Ol1JOJJ1TT-BCDDT ngrir /S,()/.'}()_1} ct«, Bri C.ii,iu due vu nr·,~­ 

tao hon lianh Q11y dinh diJu kien, trinh tu: 1/111 rue 111u ngr111h duo tao. ilinh clu hour d(i11.<...." 
cua nganh duo too trinh d() dai hoc. tluic si. tidn si: 

Can cir Nghi quvet 1121.NQ-DU 11gr'1y 30/ I 2/JOJO cua Dong uv Trm,.ng ,.c; l'i\'C {(ing 
c1rd·11,'.!. .\'(i\' dung c/11m11g ,,.;111, c1r,o t(IO ,·r, tuven sinh <1rip frng 11/111 ni11 xa hoi, 

C'(in ctr .\ig/1/ q11_1·dr 051.NQ-J IDT 11gcir 191() I HJ} I cua !-!<ii d<J11g tl'lrri'Jlg Tr mini~ 
Da! //(JC .\lo - Diu cl1d1 ban ltatih Q11r cl,J ,) Tr> elute vci llout d(ill,!!, ,·11u Tnnrns; Do! /;()( 
Mo - Dia chat: 

Can Cl!' Quve! dinh s6 3 I 8/QD-MDC 11gr1y 29/-11202 / Cl/Cl I li(;/1 /J'/('(J'/1,',!, hll'li'II,':!, /)u; 
hoc Mo - Dia chat vi viec Ba11 luinh Qm· trinh tno 117()'i 1'(/ rr, soat ct,)u c/1111h clurons; 1ri11h 
dao tao: 

( ',in cir Qrnit dinh .\'(f 877, ()IJ.-,\.Jl)(. 11gci_1· !-/, 7 ']()]3 ('/{(/ I lic;/1 {/'//'(J"J/':!_ 7 /'{/'(i'JI,~: /Jut 
hoc .\ lo - Di« cluu W' vive tltanh l(tf) Tr> cring roe Re, so(it. c/1111/1 ,,m. c (iJ> 11//111 c/11roJ1_!.: 
trinh drto t(w: c11)u ki(;II d11y tri 11g(111/1 ,·r, f(r d,rnh gio ch1m11g trin/1 d<10 ton. 

Thr!o c1J 11ghi c110 Tnwng ph(Jllg To chll'c - Clin lui. 

Hlf::U TRU.ONG TRU'ONG D~I HQC MO - H!A CHAT 

QUYET H!NH 
vs \'i~c ki~n roan T6 cong tile Ra S0,11, chinh suu, cJp nhJI d11nrng triu h diw t:,10: 

c.1i~u ki~n duy tri nganh vii tl,r c1.-lnh gi,l chuo'nj; trinh di10 t,.w 

C()NG HOAX/\ H()I CHU NCl-liA virr .\'.-\ \·I 
D<)c l~p - T~r do - H,~nh ph1'1c 

13() Cil/\0 Dl)C V /\ DAO T/\0 
TRU'O'NG Df;\I H()C MO - -D!A CHAT 

St\: A£.1j IQD-MDC 
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Di~u 3. Quyet dinh co hicu luc k~ nr ngay k)· .. va thay th~ Quyc: dinh st\ 877/()1)­ 
MDC ng,\y 14/7/2023 cua Hicu trncrn~ Truong D9i hoc Mo - Dia chat. 

Cac ong (hit) Tnrong phong To clurc - (\111 bo. Truong de don vi u'i lien qu:111, .i 

de, icn chuc c() ten tui DiCu I chiu trach nhicm thi hanh quyct dinh 111'1: ~ 

Noi11h(i11: Hll;:U TRU'ONC 
- Cac PHT (cl<: p/h chi dao ): 
- 1 Im Di0u:; (de thuc hien): 
- I llJivl(j d)l·TICL: 
- l.1111: I IC 1·11. TCCl3,o,,. 
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7520~01 1)11 

75201ll.1 1)11 

,....._ _ 
! l'ham Thi Th1'1) ------. j T{, tnrnng __j 

Ni!.u,en Vfm Xt'1 fo Jlh1'1 
- ~ . --- - - - - - r -- 

Ph,_1111 ( hrc 'l h icn I hanh \ rcn 

5 ~:~3°~11 Vi~t Linh -~~_fn~~1~ K~ tllli.)t rn khi 
Pham Tui1n I .onu Thi111h , icn ·-. - - ·-·. --- -- -- --; ---- . -- 

' Nuuvc» Kh.'k l.inh , Tklllh, 1(·n 
,_ ~-· -·-· ·-- - -----1---- -- - -- 
' TrAn Dire I luau lhanh . icn 
IDt\ Im)' ---- -·----~:;;:;-~,~L-' --1 
6 - 1 --·--j K~· thu,)l di~-11 

Nguyen Thac Khanh I Tt"1 ph<'i · 
~-~----- --- -·------- ---- L__ 

I 1'1_0nh: icn _ ~ 
Thi111h , 1011 

r-- - . 
[ Ngu:0n_Dt'n; Thflng 

l.c Oinh Chicu 

I )11 I 7:ilO(iOI 

I .tru l'h1 Thu I Iii I 11 pht'1 
I . - ... -- • -- ' -·- 

•
'> '\gt1>'~1l l'h! i lU)~l11ra:=_j'\.~ l'11;i11h \ I~ l)J J I :11 chinh - 01g.,111 hi111g 73-11)~0 I 

>han Minh Quang Thimh, ieu I 

Nguyen Thj Minh 1'1111 Thanh vien . 
>IH.1111 Minh I lai Thanh, i0n ---- - __ .,_ ------- --- 
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GS.TS JI ta t&mJf&t· 

Can cu Luat Giao due dai hoc ngay 18 thdng 6 nam 2012 va Ludt sua dc5i b6 sung mot s6 
dz'iu cua Ludt Giao due dai hoc ngay 19 thdng 11 ndm 2018; 

Can cir Nghi dinh s6 99/2019/ND-CP ngay 30 thang 12 ndm 2019 cua Chinn phu Quy 
dinh. chi tdt va huong dJn thi hanh mot s6 diJu cua Ludt sua dc5i, b6 sung mot s6 iliJu cua Ludt 
Giao due dai hoc; 

Can cu Thong tu lien tich s6 07/2009/TTLT-BGD £>T-BNV ngay 15/4/2009 cua B(J Giao 
due va Dao tao va B(J N(Ji V'l:l huong dJn thuc hien quyen !7:l' chu, t7:l' chiu tracb nhiem vJ thuc 
hien nhiem V7:l, t<5 Chuc b(J may, bien chi d<5i VO'i GO'n vi S7:l' nghiep cong lap giao d7:'C VG dao tao; 

Van ban h9'P nhdt s6 17/VBHN-BGDDT ngay 15/5/2014 cua B(J Giao due va Dao tao vJ 
viec ban hanh Quy chi ilao tao Dai hoc va Cao dimg hi chinh quy theo hi thong tin chi; 

Can cu Quyet dinh s61740/Q£>-M£>C ngay 26/11/2018 cua Hieutruong Truong Dai hoc 
Mo - Dia c hdt vJ viec ban hanb "Quy dinh dao tao dai hoc hi chinh quy theo hi thong tin chi" 

Can cu Quyit dinh s6 830/Q£>-M£>C ngay 29/6/2018 cua Hieu truong Truong Dai hoc 
Mo - Dia chdt vJ viec ban hanb B(J chuong trinh dao tao trinh d(J dai hoc chinh quy 4 ndm; 

Can dr Quyit dinli s6 269/Q£>-M£>C ngay 28/3/2019 cua Hieu truong Truong Dai hoc 
Mo - Dia chdt vJ viic ban hanh Quy chi T<5 chuc va Hoc;zt d(Jng cua Truang £>c;zi h9c Mo -Dia 
chdt; 

Can cu Thong bao s6 128/TB-MDC ngay 17/3/2020 cua Hiiu trucmg Tru&ng £>c;li h9c 
Mo - Dia chdt vJ viic ra soat va hoan thifn chuang trinh dao tc;zo theo dinh huang CDIO,· 

Can cu vao Bien ban s6 2-.6 IBBH£>KH£>T-M£>C h9p H(Ji il6ng khoa h9c va ilao tc;zo ngay 
25 thang 06 nam 2020 cua Truang £>c;zi h9c Mo-£>ta chdt,· 1 

Theo aJ nghi cua Tru&ng phong Dao t<;zo Dt;zi h9c. 
QUYET I>JNH: 

. 
.nren TRUONG TRUONG I>~I HQC MO - I>JA CHAT 

QUYETDJNH 
V~ vi~c ban hanh BQ chuong trinh ciao tao trinh cl{> 

cl~i hoc chinh quy 4,5 nam ctia cac nganh ciao tao 

Ha N(Ji, ngay 26 thong 6 ndm 2020 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . 
I>{>c l~p - Tt;r do - H~nh phuc 

, 
BO orxoouc v A DAO T~o 

TRU'ONG I>~I HQC MO - I>JA CHA. T 

86: 53.fQp-MDC 

I>i~u 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay B9 chuong trinh dao tao trinh d9 dai hoc h~ 
chinh quy 4,5 nam cua cac nganh dao tao. 

I>i~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc k6 tu ngay ky. 
I>i~u 3. Cac 6ng (ba) Truong phong Dao tao Dai hoc, Truong phong K€ hoach tai chinh, 

Truong cac don vi c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay. 
No'i nh(zn:~ ~JJ.,. UONG 
- Nhir di Su 3 ( dS t/h); L//r ;: ·;i "~ 
- CLac PHHCTT(Hd~E)p/hTE)qpHchi dao): ~i( n r:,: ;j~,,.. (t;J . ./ 
- uu: , · csi \ at., iO ' / 

~-?Df~l chi 



cua Hieu trtronz Trtronz Dai hoc Mo-Dia chat) 
TT Ma s6 Ten nganh __ ___ _ . _ . _. S:h_~l!~ ~ganh -- 1--- --·-- ---·- l....---· ---- 

... LJ.~~n trL_kinh doanh 

I 7340101 Quan tr] kinh doanh 
~2. QL1an tr] kinh doanh 0§.u khl 
_ I .L~1an trL!i_nh doanh M6 

-· 
1.4. ~~.ld thuonz mai dien nr 

2 7340301 K~ roan 
. 2. I. I(~ loan doanh nghi~p 
2.2. K~ toan tai chinh conz 

3 7340201 Tai chinh - Ngan hang ll.· Tai ~hfnh doan!1 nghi~p 
··-+• 

4.1. Tin hoc Kinh tc . 
_ 4.2. Co~_J]_gh~ phan m~m 

4 7480201 Cong nghe thong tin 
4.3. Mang may tinh 
4.4. Khoa hoc may tinh unz dung 
4.5. Cong ngh~ thong tin dia hoc 
4.6. He th6ng thong tin 

5 7510401 Con_g nghe ky thuat hoa 5.1. LQC - H6a d§.u 
hQC 

6.1 .. May va Thi~t bi m6 

6 7520103 Ky thuat ca khi 
1 

_ _2.2. M~l va Ty· d_Q_~_g thuv khi 
6.3. Cong nghe che tao may 

·--- t 6.4. Ca khi o to 

1 
__ 2_:_1. Dlen ~ongI!&bi~p - 

7 7520201 Ky thuat di~n 
7 .2. He thong ctien 
7.3. Dien - Dien t11 
7.4. Dien khi hoa m6 

8 7520216 Ky thuat di€u khi@n va tu 8. l. T,,r dong hoa 
dong 

9 7520320 Ky thu~t rnoi tnrong 
9.1. Dia sinh thai va Cong nghe moi truonz 

_J.2. Ky ~t rnoi tru-~ng 
~~Ky_thuat dia chat 

I 0.2. Dia chat cong trlnh - Dia kv thuat 
10 7520501 Ky thuat dia ch~t I 0.3. Dia chilt thuy van - Dia ch~t cong trlnh 

l 0.4. Nguyen lieu khoanz 
l 0.5. Dia chit tham do 

11 7520502 Ky thuat dia v~t ly I I. I. Dia v~t ly If 

I- 
12:1. Tr~c dia ·---· 12.2. Tr~t: dia mo - cona trinh - - ____ ....___ 

~12.3. Elia chinh 
12 7520503 Ky thuat trac dia - ban d6 12.4: Ban cl6 - 

12.5. Trac dia anh~ vi~n tharn va H~ thong tin 
- 

~L-,-----· , 
12.6. Trac dia- ban do ---·---· 

13 7520601 Ky thu?t mo 1-3.1. Khai thac mo -- 
14. I. Khoan khai thac 

Ky thuat d§.u khi 
-·· 

14 7520604 i 14.2. Kh~an_ th~m do - khao sat 
14.3. Thiel bi dau khi ---- __ __....:,._._ __ . __ 

DANH SA.CH CAC CHllONG TIUNH DAO T ~o D~I HQC H~ CHiNH QUY DAO T ~o THEO ff~ 
THONG TiN CHi CUA TRUONG D~I H()C MO - D!A CHAT 

(Kem theo Quy~t djnb s8 5".)SiQD-MDC ngay 26 than~ 6 nam 2020 

TRANG MC2



14.4. Dia chat d§u khf ---- -- 15. I. T~y~n khoang va Tuy~n - luyen quang 
15 7520607 Ky thuat tuyen khoang kim loai -- 

16.1. Xay dung cong trinh ngam va mo 

16 7580201 Ky thuat xay dung 
16.2. Xay dung cong trinh ngam 
16.3. Xay dung dan dung va cong nghiep 
16.4. Xa:t d1,mg ha tang co so· 

17 7850103 Quan If diit dai 17.1. Quan If dfit dai 

18 7440201 D]a chiit hoc 
18.1. Dia chat hoc 
18.2. Dia chAt do th] 

19 7520301 Ky thuat H6a hoc 19.1. L9c - H6a d§.u 
20 7580211 _Q a ky thuat xay dung __ 20. I. Dia ky thu~t xay dung - ----· -- 
21 7480206 8 a tin hoc 21. l. Dia tin hoc 

---- ··----'-------·--· · .. -- . --·---------· -- 
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, 
sf, lien si; 

Can cu· Nghi quyit s6 05/NQ-HDTngay 19/01/2021 cua H(Ji i16ng Truong Truong Dai 

hoc Mo - Dia chdt ban hanh Quy chi vi T6 chuc va Hoat dong cua Truong Dai hoc Mo - Dia 

chdt; 
Can cir Quydt dinh s6 318/QD-MDC ngay 29/4/2021 cua Hieu truong Truong Dai hoc 

Mo - Dia c_hizt vi viec ban hanh Quy trinh ma mai va ra sodt iliiu chinh chuong trinh dao tao; 

Can cu Quyit dinh s6 737/QD-MDC ngay 24/06/2022 cua Hieu truong Truong Dai h9~ 

Mo - Dia chdt Ban hann vi viec siea i16i, b6 sung mot s6 iliiu cua Quy trinh mil moi va ra soat 

ilitu chinh Chuong trinli ilao tao; 
Can cu Quyit dinh s6 659/QD-MDC ngay 13/6/2023 cua Hieu tnrong Truong Dai hoc 

Mo - Dia chdt vi viec thann ldp Ban chi i1t;10 Ra soat, chinh sua, cdp nhdt chuang trinh dao 

!<;10; tliiu kien duy tri ngann VCl tir ddnh gia chuong trinh dao tao; 

Can cu QuyJt dinh s6 660/QD-MDC ngay 13/6/2023 cua Hi¢u truong Truong Dt;1i h9c 
Mo - Dia chdt vi vi¢c thanh lt;ip Ban thu Icy Ra soat, chinh sua, c(ip nh(lt chuong trinh ilao tt;10; 

iJiiu kiefn duy tri ngimh Vll ll:f iJanh gia Chuong trinh iJao ft;lO,' 

Can cu Quyit ilinh s6 877/QD-MDC ngay 14/7/2023 cua Hi¢u truong Truong Dc;zi h9c 
1\116 - Dia chdt vi vi¢c thanh l(tp t6 cong tac ra soat, chinh sua, c(lp nh(lt chuong trinh ilao tt;10,· 
aiiu ki¢n duy tri nganh va n,c aanh gia chzcong trinh dao tt;10; 

Can cu Ludt Gido due ngay 14/6/2019; Ludt Giao due dai hoc ngay 18/6/2012 va Ludt 
sica i16i, b6 sung mot s6 iliiu cua Ludt Giao due dai hoc 19/11/2018; 

Can cu Nghi dinh s6 99/2019/ND-CP ngay 30/12/2019 cua Chinh phu quy dinh chi tiit 

va huong ddn thi hanh mot s6 iliiu cua Ludt suu i16i, b6 sung mot s6 iliiu cua Ludt Giao due 

Dt;1i hoc; 

Can cu Thong s6 17/2021/TT-BGDDT ngay 22/6/2021 cua B(J truang B(J Giao due va 
Dao tao ban hanh Quy dinh vi chudn chuong trinh dao tao; xay dung, .thdm dinh va ban hanh 

Chuong trinh iJao tao CClC trinh iJ(J Cua gido due dai hoc; 

Can cu Thong tus6 02/2022/TT-BGDDTngay 18/01/2022 cita B(J Giao due va Dao tao 

Ban hanh Quy dinh aiiu kien, trinh ll:f thu tuc ma nganh ilao tao, dinh chi hoat il(Jng cua nganh 
dao tao trinh a() dai hoc, thac sf, tiin si; Thong tu 12/2024ffT-BGDDT ngay 10/10/2024 cua 

B<;5 Giao due va Dao tao vi viec sua J6i Thong tu 02/2022/TT-BGDDT quy dinh iliiu kien, 

trinn (l:f, thu tuc ma nganh dao l<;JO, dinn chi hoat a(Jng cua nganh dao tao trinh iJ(J dai hoc, thac 

HI)j:U TRUONG TRUONG D~ HQC MO - DJA CHA.T 

QUYETDJNH 
V~ vi~c ban hanh B(> chuong trinh dao tao trinh d(> 

d'i hQC chinh quy cua cac nganh dao t,o Truong D,i hQC Mo - Dia chit 

HaN(Ji, ngay {)J thang.f nam~S- 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VJ¥T NAM 
D(>c lip - Tl! do - H,nh phuc 

BO GIAO DUC VA DAO TAO 
TRUC1NG D~ HQC MO-DJA.CHA.T 

S6 :l'UJl'QD-MI>C 
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GS.TS~~ :J&li 

QUYETDJNH: 

Di~u 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay ban hanh 89 chuong trinh dao tao trinh d9 

Can cu Cong van s6 322/MDC-DTDH ngay 01/7/2024 cua Hieu trutrng Truong Dai 
hoc Mo - Dia chdt vi viec ra soat, chinh sua, cdp nhdt a€ CUO'Ylg chi tiit hoc phdn; 

Can cu Cong van s6 530/MDC-DTDH ngay 23/9/2024 cua Hieu truong Truong Dai 
hoc Mo - Dia chdt v€ viec ra soat, chinh sua, cdp nhdt chuong trinh dao tao; 

Can cu Cong van s6 644/MDC-DTDH ngay 15/11/2024 cua Hieu truang Truong Dai 
hoc Mo - Dia chdt v€ viec ra soat, chinh sua, cdp nhdt chuong trinh dao tao; 

Can cu Bien ban hop H9i a6ng khoa hoc va aao tao ngay 12/12/2024 cua Truong Dai 
hoc Mo-Dia chat; 

Theo a€ nghi cua Truong phong Dao tao Dai hoc. 

·/1'--.. 
. ···"' '\. ~\ 
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cua Hieu trtrimf! Truimt; Dai hoc Mo - Dia chat) 

TT Ma Ten uganh nzanh 

1 7220201 Ngon ngfr Anh 

2 7220204 Ngon ngfr Trung Quoc 

3 7340101 Quan tri kinh doanh 

4 7340201 Tai chinh - Ngan hang 

5 7340301 K€ toan 

6 7440201 Dia ch.it hoc 

7 7440229 Quan Jy va phan tf ch dfr lieu khoa hoc 

8 7460108 Khoa hoc dfr lieu 

9 7480201 Cong nzhe thong tin 

10 7480206 Dia tin hoc 

11 7510301 Cong nghe ky thuat dien, di~n tu 
12 7510401 Cong nghe ky thuat h6a hoc 

13 7510601 Quan ly cong nghiep 

14 7520103 Ky thuat co· khi 
7520107 Ky thuat Robot 

15 (7520218) (Ky thuat Robot va Tri tue nhan tao) 

16 7520114 Ky thuat ca dien tu 
17 7520116 Ky thuat co· khi dong Jue 

18 7520121 Ky thuat khong gian 

19 7520130 Ky thuat o to 

20 7520201 K v thuat dien 

21 7520216 K v thuat di€u khien va tu dong hoa 

22 7520301 K v thuat hoa hoc 

23 7520309 Ky thuat vat lieu 

24 7520320 Ky thuat moi tnrona 

25 7520501 Ky thuat dia ch.it 

26 7520502 Ky thuat dia vat ly 
27 7520503 Ky thuat tr~c dia - ban d6 

28 7520505 Da quy Da my nghe. 

29 7520601 Ky thuat mo 

DANH sAcH cAc CHUONG TRINH BAO T~O B~I HQC 
fft CHINH QUY BAO T~O THEO H:¢ THONG TIN CHi CUA 

TRUONG BAI HOC MO - BIA CHA. T 
(Kem theo Quyit dinh s6 A4JO °;QD - MDC ngay Olthtifg r niim o2,(Jj.5" 
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Tong s6 47.! 

-- ... ~· ... t. - .. ~.P;~~. 

TT Ma Ten nganh ne:anh 
30 7520604 K v thuat d§.u khi 

31 7520605 Kv thuat khi thien nhien 

32 7520606 Cong nzhe s6 tronz tham do va khai thac tai nzuven thien nhien 

33 7520607 Ky thuat tuven khoang 

34 7580106 Quan ly do thi va cong trinh 

35 7580109 Quan ly phat trien do thi va b~t dong san 

36 7580201 Ky thuat xav dung 

37 7580204 Xav dung conz trinh ng§.m thanh ph6 va He thonz tau dien ng§.m 

38 7580205 Kv thuat xav dung conz trinh ziao thong 

39 7580211 Dia kv thuat xav dung \ 
•., 

40 7580212 Ky thuat tai nzuven mroc 
. 

41 7580302 Quan ly xay dung 

42 7720203 Hoa diroc 

43 7810105 Du lich dia ch~t 

44 7850101 Quan Iv tai nzuven va rnoi tnrong 

45 7850103 Quan ly d~t dai 

46 7850196 Quan ly tai nguyen khoang san 

47 7850202 An toan, Ve sinh lao dong "" 
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